
TÒA ÁN NHÂN DÂN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 HUYỆN VĨNH CỬU                                    Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc 

   TỈNH ĐỒNG NAI                                                     
  Bản án số: 45/2017/HSST 

  Ngày: 29-8-2017                    

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN VĨNH CỬU, 

TỈNH ĐỒNG NAI 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Lưu Trung Chiến 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Trịnh Xuân Tháp 

2. Ông Nguyễn Trung Dũng 

Thư ký phiên tòa: Bà Lê Thị Bình – Thư ký Tòa án nhân dân huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh Đồng Nai. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Cửu tham gia phiên tòa: Ông 

Cao Kỷ Dương – Kiểm sát viên. 

Ngày 29/8/2017 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyeän Vĩnh Cửu, xeùt xöû sô thaåm 

công khai vuï aùn hình sự thụ lý số: 43/2017/HSST ngày 21 tháng 7 năm 2017 đối với 

bị cáo:  

Họ và tên: Mai Thanh L, sinh năm 1990; Nơi đăng ký HKTT: Tổ 8, khu phố 2, 

thị trấn V, huyện V, tỉnh Đồng Nai. Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: 

Không; Nghề nghiệp: Chăn nuôi; Trình độ học vấn: 11/12; Họ tên cha: Mai Chiếm 

T, sinh năm 1954; Họ tên mẹ: Phạm Thị T, sinh năm 1959; Gia đình bị cáo có 05 

anh, chị em ruột, bị cáo là con út trong gia đình; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị 

tạm giữ từ ngày 22/5/2017 đến 29/5/2017, hiện tại bị cáo tại ngoại (có mặt). 

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

1. Chị Châu Mai L, sinh năm 1990 (Có mặt). 

Trú tại: Ấp 6, xã P, huyện L, tỉnh Đồng Nai. 

Chỗ ở hiện nay: Khu phố 1, thị trấn V, huyện V, tỉnh Đồng Nai. 

2. Anh Lê Tuấn D, sinh năm 1986 (Vắng mặt). 

Trú tại: Khu phố 8, thị trấn V, huyện V, tỉnh Đồng Nai. 

3. Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở A. 

Địa chỉ: Số nhà 437, tổ 16, ấp 1, xã T, huyện V, tỉnh Đồng Nai. 

Người đại diện theo pháp luật: Bà Trần Thị T – Chức vụ: Giám đốc Quỹ tín 

dụng nhân dân cơ sở A. 

Người đại diện theo ủy quyền: Bà Hoàng Thị Thùy V, sinh năm 1994 – Chức 

vụ: Trưởng bộ phận xử lý rủi ro Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở A (Theo Giấy ủy 

quyền ngày 29/8/2017) (Có mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Qua các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và quá trình xét hỏi, tranh luận 

tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 19h50’ ngày 21/5/2017 Cơ quan điều tra Công an huyện Vĩnh Cửu bắt 

quả tang Mai Thanh L bán ma túy cho Nguyễn Thị Ngọc Q, sinh năm 1980. 
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Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo Mai Thanh L đã khai 

nhận hành vi phạm tội như trên. 

Đại diện viện kiểm sát giữ quyền công tố tại Tòa, giữ nguyên quan điểm truy 

tố bị cáo L đủ yếu tố cấu thành tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. 

* Tang vật thu giữ:  

 - Trong người Nguyễn Thị Ngọc Q 01 hộp diêm bên trong có hai bịch nylon 

hàn kín chứa tinh thể màu trắng, số tiền 500.000 đồng. 

- Thu trong người Mai Thanh L 01 điện thoại di động Q mobile QQ 109 màu 

đen; 01 xe mô tô hiệu Exciter màu đỏ đen biển số: 60B9-285.75.  

* Tại Bản kết luận giám định số: 193/PC54 – GĐMT ngày 26/5/2017 của 

Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Đồng Nai kết luận:  

+ Tinh thể màu trắng chứa trong mẫu M được niêm phong gửi đến giám định 

trọng lượng: 0,2716g có thành phần Methamphetamine. Trọng lượng sau giám định 

còn 0,2253g đã niêm phong. 

Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến hay khiếu nại gì kết 

luận giám định của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Đồng Nai. 

Mai Thanh L khai báo: Khoảng 19h ngày 21/5/2017 L đang ở nhà tại khu phố 

2, thị trấn V, huyện V thì nhận được điện thoại di động của Nguyễn Thị Ngọc Q hỏi 

mua hai bịch ma túy với giá 500.000 đồng và hẹn giao tại quán cà phê: “T” thuộc 

khu phố 2, thị trấn V. L sử dụng xe mô tô biển số 60B9-285.75 và sử dụng điện thoại 

di động Q mobile QQ 109 điện thoại cho V không rõ họ tên cụ thể, địa chỉ ở huyện T 

để mua ma túy tại khu vực ấp L, xã T, huyện T với giá 400.000 đồng/2 bịch. Sau khi 

mua được ma túy L điều khiển xe mô tô biển số 60B9-285.75 về điểm hẹn giao ma 

túy cho Q đi cùng với một thanh niên không rõ tên. L giao ma túy cho Nguyễn Thị 

Ngọc Q để trong hộp diêm, Q nhận ma túy và đang lấy tiền trả thì bị Công an phát 

hiện bắt quả tang.  

Mai Thanh L khai nhận một lần bán ma túy cho Nguyễn Văn N, sinh năm 

1992, trú tại: Khu phố 5, thị trấn V với giá 300.000 đồng. Nguyễn Văn N không thừa 

nhận mua ma túy của Mai Thanh L.  
Xe mô tô biển số 60B9-285.75 do Mai Thanh L đứng tên. Quá trình sử dụng L 

đã đem xe cầm cố tại tiệm cầm đồ TD và đem giấy chứng nhận đăng ký xe đến Quỹ 

tín dụng nhân dân cơ sở A thuộc xã T, huyện V cầm để vay tiền. Do không có tiền 

trả L đã bán xe cho chị Châu Mai L, sinh năm 1990. Tạm trú: Khu phố 1, thị trấn V, 

huyện V, tỉnh Đồng Nai. Chị L đã trả nợ cho tiệm cầm đồ và lấy xe sử dụng. Giấy 

chứng nhận đăng ký xe mô tô do Quỹ tín dụng A đang giữ nên chưa làm thủ tục sang 

tên và chị L đã làm cam kết trả nợ cho Quỹ tín dụng và được Quỹ tín dụng chấp 

nhận. Đến ngày 21/5/2017 L đến quán của chị L thuộc ấp L, xã T chơi, L mượn xe 

về nhà và sử dụng mua bán trái phép chất ma túy, chị L không biết.  
Đối tượng tên V chưa rõ họ và địa chỉ. Cơ quan điều tra tiếp tục xác minh xử 

lý sau. 

Tại Bản cáo trạng số: 49/CT/VKS - HS ngày 20/7/2017 của Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai truy tố bị cáo Mai Thanh L về tội “Mua 

bán trái phép chất ma túy” theo quy định tại khoản 1, Điều 194 của Bộ luật Hình sự.  

Tại phiên tòa, đại diện Vieän kieåm saùt nhân dân huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng 

Nai giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng:  
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- Khoản 1, Điều 194, điểm p khoản 1 Điều 46, Điều 42 của Bộ luật Hình sự và 

Điều 76 của Bộ luật tố tụng hình sự. 

- Xử phạt bị cáo Mai Thanh L từ 24 đến 30 tháng tù.                  

- Buộc bị cáo chịu án phí theo quy định của pháp luật. 

Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, Kiểm sát viên viện kiểm sát, bị 

cáo, không có ý kiến gì về quyết định truy tố của Viện kiểm sát. 

Bị cáo nói lời nói sau cùng: Bị cáo nhận thức hành vi của mình là sai, vi phạm 

pháp luật, mong Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.  
 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 
 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được 

thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau: 

Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan Điều tra Công an huyện Vĩnh 

Cửu, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Cửu, Kiểm sát viên trong 

quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định 

của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo không có ý 

kiến hoặc khiếu nại hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến 

hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, 

người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

Tại phiên tòa, bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội như đã nêu trên, lời khai 

của bị cáo phù hợp với lời khai của người làm chứng và các chứng cứ khác được thu 

thập trong quá trình điều tra, thể hiện: 

Khoảng 19 giờ 00 phút ngày 21/5/2017. Tại khu phố 2, Thị trấn V, huyện V, 

tỉnh Đồng Nai. Mai Thanh L bán trái phép cho Nguyễn Thị Ngọc Q 02 bịch ma tuý 

đá với giá 500.000 đồng. 

Do vậy, hành vi của bị cáo L đã phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy” 

theo quy định tại khoản 1 Điều 194 của  Bộ luật Hình sự, như Cáo trạng Viện kiểm 

sát đã truy tố là có căn cứ và đúng pháp luật. 

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm hại đến chính sách 

độc quyền quản lý về các chất ma túy của Nhà nước, bản thân bị cáo là người nghiện 

ma túy, hiểu rất rõ tác hại của chất ma túy nhưng bị cáo bất chấp quy định của pháp 

luật đã thực hiện hành vi phạm tội, đây là nguyên nhân, mầm mống lây truyền căn 

bệnh thế kỷ HIV/AIDS, đồng thời cũng là nguồn gốc phát sinh các loại tội phạm 

khác. Do vậy, cần có mức án nghiêm tương xứng với tính chất, hành vi phạm tội của 

bị cáo nhằm cải tạo và giáo dục bị cáo, răn đe phòng ngừa chung. Nên cần phải cách 

ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian, để cải tạo giáo dục bị cáo trở thành 

một công dân tốt cho xã hội. 

Xét về nhân thân, cùng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo 

như sau: Bị cáo chưa có tiền án, tiền sự, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, 

Vì vậy, Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ một phần trách nhiệm hình sự cho bị cáo. 

 Về dân sự: Đối với số tiền mà bị cáo vay tại Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở A, 

chị L đã cam kết trả cho Quỹ tín dụng và được Quỹ tín dụng đồng ý, các bên không 

yêu cầu trong vụ án này nên Hội đồng xét xử không xét. 

Về xử lý vật chứng:  
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- Đối với số tiền 500.000 đồng mà bị cáo bán ma túy mà có, nên tịch thu sung 

công số tiền nêu trên. Theo biên lai thu tiền số 0001866 ngày 20/7/2017 của Chi cục 

Thi hành án dân sự huyện Vĩnh Cửu. 

- Đối với số ma túy còn lại sau giám định là 0,2253g đã được niêm phong 

trong phong bì số 193/PC54-GĐMT, tên đối tượng Mai Thanh L, ngày 26/5/2017 

cần tịch thu tiêu hủy. 

- Đối với chiếc điện thoại di động Q mobile QQ 109 màu đen, bị cáo sử dụng 

để liên hệ mua bán ma túy, nên tịch thu sung công. 

- Đối với xe mô tô biển số: 60B9-285.75, bị cáo sử dụng để làm phương tiện 

sử dụng trong việc mua bán ma túy, tuy bị cáo còn đứng tên trong giấy đăng ký xe, 

nhưng thực tế bị cáo đã bán cho chị Châu Mai L, chị L đã bỏ tiền ra chuộc xe tại tiệm 

cầm đồ TD, được tiệm cầm đồ xác nhận và chị L đã cam kết trả nợ cho Quỹ tín dụng 

nhân dân A, được Quỹ tín dụng xác nhận, nên quyền sở hữu chiếc xe mô tô trên là 

của chị L, mặc dù chị chưa sang tên được theo quy định, nhưng đây chỉ là thủ tục 

hành chính sang tên theo quy định của pháp luật. Khi bị cáo mượn xe của chị L đi 

mua bán ma túy, chị L không biết, nên không tịch thu sung công mà trả lại cho chị L 

là chủ sở hữu.  

Theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 20/7/2017 của Chi cục Thi hành án 

dân sự huyện Vĩnh Cửu. 

Xét đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Cửu phù hợp với 

nhận định của Hội đồng xét xử nên được chấp nhận. 

Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

1. Tuyên bố bị cáo: Mai Thanh L phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.  

Áp dụng khoản 1 Điều 194; khoản 1 Điều 46; 41; 42 của Bộ luật Hình sự. 

Điều 76; 234 của Bộ luật tố tụng hình sự.  

Xử phạt bị cáo Mai Thanh L 02 (hai) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo 

đi chấp hành án và được trừ đi những ngày bị tạm giữ (22/5/2017 đến ngày 

29/5/2017). 

Về xử lý vật chứng:  

- Tịch thu sung công số tiền 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng). Theo biên 

lai thu tiền số 0001866 ngày 20/7/2017 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vĩnh 

Cửu. 

- Tịch thu tiêu hủy số ma túy còn lại sau giám định là 0,2253g đã được niêm 

phong trong phong bì số 193/PC54-GĐMT. 

- Tịch thu sung công chiếc điện thoại di động Q mobile QQ 109 màu đen. 

- Trả lại cho chị Châu Mai L chiếc xe mô tô biển số: 60B9-285.75.  

Theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 20/7/2017 của Chi cục Thi hành án 

dân sự huyện Vĩnh Cửu. 

2. Áp dụng khoản 2 Điều 99 của Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của ủy ban thường vụ quốc hội hướng dẫn 

về án phí, lệ phí tòa án: 
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Buộc bị cáo phải chịu 200.000 đồng (hai trăm ngàn đồng) án phí hình sự sơ 

thẩm.  

Kiến nghị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Cửu tiếp tục điều tra, 

xác minh đối tượng tên V để làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma túy theo quy 

định của pháp luật. 

3. Bị cáo, Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo trong 

hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.  

Riêng anh D vắng mặt tại phiên tòa nên có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày 

kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được tống đạt hợp lệ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:                                                  
- Bị cáo;                                                              
- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; 
-VKSND huyện Vĩnh Cửu; 

- TAND tỉnh Đồng Nai; 

- THA dân sự huyện Vĩnh Cửu;                                      
- Công an huyện Vĩnh Cửu; 

- Sở tư pháp;                                                                    
- Lưu HS, VP.      
 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

(Đã ký tên, đóng dấu) 

 

 

 

 

 

Lưu Trung Chiến 

 

 


